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	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	I
	1
	So sánh sự phân chia mùa trên trái Đất do chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và do gió mùa.
	2,0

	
	
	* Giống nhau:

- Mùa là một khoảng thời gian của năm, nhưng có những đặc điểm riêng về thời tiết và khí hậu.

- Tạo ra nhịp điệu mùa trong tự nhiên và ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất và sinh hoạt
	0,5

	
	
	* Khác nhau:

- Nguyên nhân sinh ra mùa:

+ Do chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời: Do trục trái đất nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo của Trái đất và trong suốt năm, trục Trái đất không đổi phương trong không gian, nên có thời kì bán cầu Bắc ngả về Mặt trời, có thời kì bán cầu Nam ngả về Mặt trời. Điều đó làm cho thời gian chiếu sáng và sự thu nhận bức xạ Mặt trời mỗi bán cầu đều thay đổi trong năm, sinh ra hiện tượng mùa trên Trái Đất.

+ Phân chia mùa do gió mùa rất phức tạp, chủ yếu là do sự nóng lên, lạnh đi không đều giữa lục địa và đại dương, hình thành các khhu khí áp theo mùa….
	0,5

	
	
	- Đặc điểm mùa:

+ Mùa do chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời thường chia thành 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông với đặc điểm đặc trưng về nhiệt độ (diễn giải)

+ Sự phân mùa do gió mùa thường có 2 mùa cơ bản là mùa nóng và mùa lạnh hoặc mùa mưa và mùa khô. Thời gian chuyển tiếp giữa các mùa không rõ, thời gian ngắn.
	0,5

	
	
	- Phạm vi:

+ Mùa sinh ra do chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời biểu hiện trên toàn Trái Đất, trong đó, 4 mùa thể hiện rõ nhất ở khu vực ôn đới; khu vực nội chí tuyến, cận cực và cực biểu hiện 2 mùa là rõ.

+ Sự phân mùa do gió mùa xuất hiện ở những khu vực có gió mùa hoạt động, chủ yếu thuộc đới nóng như Nam Á, Đông Nam Á…và một số khu vực thuộc vĩ tuyến trung bình như Đông Hoa Kì, Đông Trung Quốc.
	0,5

	
	2
	Phân biệt sự khác nhau giữa vỏ Trái Đất và thạch quyển:
	1,0

	
	
	Tiêu chí
Vỏ Trái Đất
Thạch quyển
Độ dày

5 km (ở đại dương) đến 70 km (ở lục địa).

100 km.

Thành phần

Gồm vỏ lục địa và vỏ đại dương.



Gồm vỏ Trái Đất và phần cứng mỏng phía trên của manti.


	

	
	
	Tại sao nơi tiếp xúc giữa mảng Á – Âu với mảng Thái Bình Dương xuất hiện nhiều núi lửa còn nơi tiếp xúc giữa mảng Á – Âu với mảng Phi ít xuất hiện núi lửa hơn?
	1,0

	
	
	- Nơi tiếp xúc giữa mảng Á – Âu với mảng TBD xuất hiện nhiều núi lửa:

+ Kiểu tiếp xúc: Đới hút chìm giữa vỏ lục địa với đại dương và vỏ đại dương với vỏ đại dương.

+ Đặc điểm: Mảng đại dương bị hút chìm dưới mảng lục địa hoặc vỏ đại dương hút chìm dưới vỏ đại dương, phần hút chìm xuống hằng trăm km, ma sát và nóng chảy thoát ra ngoài theo các khe nứt (núi lửa).
	0,5

	
	
	- Nơi tiếp xúc mảng Á – Âu với mảng Phi ít xuất hiện núi lửa:

+ Kiểu tiếp xúc: Xô húc hai mảng lục địa.

+ Đặc điểm: Tính đồng nhất cao, phần vỏ lục địa dày nên chỉ tạo thành vùng núi cao đồ sộ, vỏ lục địa dày nên ít có khả năng phun trào mắc ma ra ngoài.
	0,5

	II
	1
	Quy luật địa đới thể hiện như thế nào qua các đai khí áp và đới gió thường xuyên trên Trái Đất? Vì sao quy luật địa đới là quy luật phổ biến nhất trong lớp vỏ địa lí? 
	2,0

	
	
	- Quy luật địa đới thể hiện qua các đai khí áp và đới gió thường xuyên trên Trái Đất:

+ Trên Trái đất có 7 đai khí áp: 1 đai áp thấp xích đạo, 2 đai áp cao cận chí tuyến, 2 đai áp thấp ôn đới, 2 đai áp cao cực.

+ Trên Trái Đất từ cực về xích đạo có các đới gió: Gió Đông cực, gió Tây ôn đới, gió mậu dịch.
	1,0

	
	
	- Quy luật địa đới là quy luật phổ biến nhất trong lớp vỏ địa lí vì:

+ Quy luật địa đới biểu hiện trong nhiều quá trình tự nhiên xảy ra trên bề mặt Trái đất và trong mọi thành phần tự nhiên của lớp vỏ địa lí.

+ Nguyên nhân của quy luật địa đới là năng lượng bức xạ Mặt Trời. Đây là nguồn năng lượng chủ yếu, là nguồn gốc và động lực của nhiều hiện tượng và quá trình tự nhiên xảy ra trên bề mặt đất.
	1,0

	
	2
	Trình bày và giải thích sự thay đổi của nhiệt độ nước biển theo vĩ độ và theo độ sâu. Tại sao chế độ nước sông ở vùng ôn đới lạnh phụ thuộc chủ yếu vào chế độ nhiệt?
	2,00

	
	
	- Sự thay đổi của nhiệt độ nước biển theo vĩ độ và theo độ sâu
	1,25

	
	
	+ Nhiệt độ nước biển thay đổi theo vĩ độ: giảm dần từ xích đạo về cực 

+ Nhiệt độ nước biển giảm dần theo độ sâu, từ độ sâu hơn 3000m nhiệt độ nước biển gần như không thay đổi 

Nguyên nhân: do nhiệt độ nước biển phụ thuộc vào nhiệt độ không khí nên:

+ Nhiệt độ không khí giảm dần từ xích đạo về 2 cực (do góc chiếu sáng giảm dần theo vĩ độ) nên nhiệt độ nước biển giảm theo vĩ độ

+ Càng xuống sâu ảnh hưởng của nhiệt độ không khí càng giảm dần nên nhiệt độ nước biển cũng giảm theo; từ 3000m nhiệt độ nước biển không thay đổi do nước ở mọi nơi đều là nước từ các địa cực lắng xuống và trôi đến.
	0,25

0,25

0,25

0,50

	
	
	- Chế độ nước sông ở vùng ôn đới lạnh phụ thuộc chủ yếu vào chế độ nhiệt
	0,75

	
	
	+ Nguồn cung cấp nước cho sông chủ yếu là băng tuyết tan. 

+ Vào mùa đông nhiệt độ thấp nên nước sông đóng băng, vào cuối xuân đầu hạ khi nhiệt độ tăng lên, băng tan sông được tiếp nước tạo nên mùa lũ của các sông.
	0,25

0,50

	III
	1
	Trình bày ảnh hưởng của địa hình đến nhiệt độ và khí áp. Tại sao về mùa hè, những miền gần biển thường có không khí mát hơn trong đất liền; ngược lại, về mùa đông, những miền gần biển lại có không khí ấm hơn trong đất liền?
	2,0

	
	
	Ảnh hưởng của địa hình đến nhiệt độ và khí áp

- Địa hình ảnh hưởng đến nhiệt độ: 

+ Độ cao: Trong tầng đối lưu, càng lên cao nhiệt độ không khí càng giảm, trung bình cứ lên cao 100m nhiệt độ sẽ giảm 0,60C

+ Hướng sườn: Sườn phơi nắng sẽ có nhiệt độ cao hơn sườn khuất nắng.

+ Độ dốc: cùng sườn phơi, sườn dốc nhận nhiều nhiệt hơn sườn thoải

+ Bề mặt địa hình: 

▪ Địa hình nhô cao hoặc thấp trũng có sự khác nhau về nhiệt

▪ Đồng bằng nhiệt độ ít thay đổi hơn miền núi.

- Địa hình ảnh hưởng đến khí áp: lên cao nhiệt độ giảm, tỉ trọng giảm, sức nén nhỏ nên khí áp giảm.
	1,25

	
	
	Tại sao về mùa hè, những miền gần biển thường có không khí mát hơn trong đất liền; ngược lại, về mùa đông, những miền gần biển lại có không khí ấm hơn trong đất liền?

- Do đặc tính hấp thụ nhiệt của đất và nước khác nhau.

- Các loại đất, đá … có khả năng hấp thụ nhiệt nhanh, tỏa nhiệt nhanh hơn nên mùa hè thường nóng, mùa đông thường lạnh hơn.

- Nước hấp thụ nhiệt chậm hơn và tỏa nhiệt chậm hơn nên mùa hè thường mát, mùa đông thường ấm hơn.
	0,75

	
	2
	Tại sao những nơi gần chí tuyến thường có biên độ nhiệt lớn và nơi gần Xích đạo có biên độ nhiệt nhỏ?
	2,0

	
	
	- Nhiệt độ chịu ảnh hưởng của các nhân tố: bức xạ Mặt Trời (góc chiếu sáng, thời gian chiếu sáng) và tính chất bề mặt đệm.
	0,5

	
	
	- Chí tuyến thường có biên độ nhiệt lớn và Xích đạo có biên độ nhiệt nhỏ vì:

+ Góc chiếu sáng:

• Xích đạo: thời gian 2 lần Mặt Trời lên thiên đỉnh gần nhau nên sự chênh lệch nhiệt độ năm không rõ.

• Chí tuyến: 2 lần Mặt Trời lên thiên đỉnh xa nhau nên chênh lệch nhiệt giữa 2 mùa lớn.
	0,5

	
	
	+ Thời gian chiếu sáng:

• Xích đạo: ngày bằng đêm tất cả các ngày trong đêm nên nhiệt độ dao động trong năm không lớn.

• Chí tuyến: về mùa hạ có ngày dài hơn đêm, mùa đông có ngày ngắn hơn đêm nên sự chênh lệch nhiệt hai mùa trong năm lớn. 
	0,5

	
	
	+ Bề mặt đệm:

• Xích đạo: tỉ lệ diện tích đại dương nhiều hơn lục địa làm cho khả năng hấp thụ và tỏa nhiệt chậm hơn nên diễn biến dao động nhiệt độ trong năm điều hòa. 

• Chí tuyến tỉ lệ diện tích đại dương ít hơn lục địa làm cho khả năng hấp thụ và tỏa nhiệt nhanh hơn nên chênh lệch nhiệt lớn trong năm.
	0,5

	IV
	1
	Trình độ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia có ảnh hưởng như thế nào tới cơ cấu dân số theo tuổi?
	2,0

	
	
	Trình độ phát triển kinh tế - xã hội ở mức độ thấp hay cao đều có những tác động tới cơ cấu dân số ở mức độ nhất định.

* Trình độ phát triển kinh tế - xã hội ở mức cao:

- Những nước có trình độ phát triển kinh tế xã hội ở mức cao đặc trưng trong cơ cấu ngành chủ yếu là dịch vụ và công nghiệp, mức độ sử dụng khoa học – công nghệ ở trình độ cao, thu nhập cao.

   - Tác động tới cơ cấu dân số theo tuổi:

+ Không có áp lực lớn về việc làm; nhu cầu hưởng thụ các dịch vụ cá nhân nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống được đặt lên hàng đầu nên tâm lí kết hôn muộn, ngại kết hôn, ngại sinh con hoặc không muốn sinh con ( gia tăng tự nhiên ở mức thấp.

+ Chất lượng cuộc sống cao, môi trường sống tốt, chăm sóc sức khỏe tốt ( tuổi thọ tăng lên, tỉ lệ tử rất thấp. tuy nhiên trong những năm gần đây tỉ suất tử có xu hướng tăng lên do có lượng người già nhiều

=> gia tăng tự nhiên ở mức rất thấp, hoặc âm =>cơ cấu dân số già.
	1,0

	
	
	* Trình độ phát triển kinh tế - xã hội  ở mức thấp:

- Đặc trưng bởi nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, tỉ trọng công nghiệp, dịch vụ ở mức thấp; quy mô GDP nhỏ, GDP và thu nhập bình quân ở mức thấp.

- Tác động:

+ Sản xuất nông nghiệp, trình độ lao động ở mức thấp, mức độ áp dụng khoa học – công nghệ trong sản xuất còn thấp; trình độ phát triển các ngành công nghệ cao chưa có, chủ yếu dựa vào các ngành cần nhiều lao động, khai thác tài nguyên ( áp lực về vấn đề việc làm và lao động có trình độ

+ Nhận thức của người dân còn thấp ( quan niệm, phong tục tập quán còn lạc hậu ( Khả năng thực hiện chính sách còn hạn chế.

=> Duy trì cơ cấu dân số trẻ.
	1,0

	
	2
	Đô thị hóa giữa nhóm nước phát triển và đang phát triển hiện nay có sự khác nhau như thế nào?
	1,0

	
	
	- Nhóm nước phát triển: tỉ lệ dân số thành thị cao hơn (thường từ trên 80%) nhưng tốc độ đô thị hóa chững lại, xu hướng hình thành các đô thị vệ tinh để giảm bớt sức ép cho các đô thị cực lớn.
	0,5

	
	
	- Nhóm nước đang phát triển: tỉ lệ dân thành thị chưa cao bằng nhưng tốc độ đô thị hóa rất nhanh, xu hướng hình thành các đô thị cực lớn, nguồn tăng dân cư đô thị chủ yếu là từ nguồn di cư của dân nông thôn.
	0,5

	V
	1
	Phân tích vai trò của nguồn ngoại lực đối với phát triển kinh tế - xã hội các nước đang phát triển.
	2,0

	
	
	- Khái niệm: Nguồn ngoại lực bao gồm KHKT – công nghệ, vốn, kinh nghiệm tổ chức và quản lí sản xuất kinh doanh…từ nước ngoài, chủ yếu là các nước phát triển.

- Vai trò: Nguồn ngoại lực có vai trò quan trọng đối với nhiều nước đang phát triển ở những giai đoạn lịch sử cụ thể.

 + Việc chuyển giao và nhận đầu tư KHKT – công nghệ giúp các nước đang phát triển khắc phục tình trạng lạc hậu về công nghệ, đi tắt đón đầu, giảm chênh lệch về trình độ phát triển với các nước đang phát triển.

+ Vốn đầu tư tạo điều kiện cho các nước đang phát triển cải thiện cơ sở hạ tầng kinh tế, mở rộng sản xuất, tạo việc làm, năng cao đời sống người dân…

+ Kinh nghiệm tổ chức và quản lí sản xuất kinh doanh giúp các nước đang phát triển khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đất nước, nâng cao năng suất hiệu quả lao động, sản xuất kinh doanh…
	0,25

0,25

0,5

0,5

0,5



	
	2
	Xử lí số liệu; nhận xét, giải thích
	

	
	
	- Tính bình quân sản lượng lương thực = sản lượng/số dân

Năm

2000

2010

2015

2019

Bình quân (kg/người)

172,5

356,0

345,7

384,3


	0,5

	
	
	Nhận xét: Số dân, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người của thế giới giai đoạn 2000-2019 tăng, nhưng tốc độ tăng khác nhau, trong đó:

- Số dân tăng chậm (dẫn chứng)

- Sản lượng lương thực tăng khá nhanh (dẫn chứng)

- Bình quân sản lượng lương thực theo đầu người tăng nhanh nhất nhưng chưa ổn định (dẫn chứng)
	1,25

	
	
	Giải thích: 

- Số dân tăng do quy mô dân số lớn, tốc độ gia tăng dân số còn dương; tăng chậm do tỉ suất gia tăng dân số giảm 

- Sản lượng lương thực tăng chủ yếu do năng suất cao, tăng; diện tích cây lương thực được mở rộng ở một số khu vực

- Bình quân lương thực theo đầu người tăng do tốc độ tăng sản lượng lương thực cao hơn tốc độ tăng dân số; chưa ổn định do phụ thuộc tốc độ tăng dân số và sản lượng lương thực.
	1,25

	TỔNG CỘNG: I+II+III+IV+V
	20,0


Giáo viên ra HDC đề xuất: Lê Văn Chương (038.517.6990)
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